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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /TB-SYT 

       

Bắc Ninh, ngày           tháng 8  năm 2026 

THÔNG BÁO 

V/v đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh chữa bệnh 

 

Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh.. 

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.  

Sở Y tế Bắc Ninh tiếp nhận đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế 

danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở sau đây: 

1. Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 2, mã hồ sơ dịch vụ công H05-21- 

260812-180012, danh sách nhân sự kê khai ngày 04/8/2026. 

2. Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2, mã hồ sơ dịch vụ công H05-21- 

260812-180023, danh sách nhân sự kê khai ngày 10/8/2026. 

3. Bệnh viện đa khoa Lục Ngạn, mã hồ sơ dịch vụ công H05-21- 260813-

180009, danh sách nhân sự kê khai ngày 12/8/2026. 

4. Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc Bắc Ninh, mã hồ sơ dịch vụ công H05-

21- 260814-180024, danh sách nhân sự kê khai ngày 13/8/2026. 

5. Trạm Y tế Kiên Lao, mã hồ sơ dịch vụ công H05-21- 260814-180030, 

danh sách nhân sự kê khai ngày 13/8/2026. 

6. Phòng khám đa khoa Hào Thơm, mã hồ sơ dịch vụ công H05-21- 

260813-180030, danh sách nhân sự kê khai ngày 13/8/2026. 

7. Phòng khám đa khoa Trung Tín, mã hồ sơ dịch vụ công H05-21- 

260812-180045, danh sách nhân sự kê khai ngày 11/7/2026. 

8. Phòng khám đa khoa y cao Tuệ Đức, mã hồ sơ dịch vụ công H05-21- 

260813-180017, danh sách nhân sự kê khai ngày 08/8/2026. 

9. Phòng khám đa khoa Bắc Hà, mã hồ sơ dịch vụ công H05-21- 260812-

180053, danh sách nhân sự kê khai ngày 05/8/2026. 

10. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt Melatec, mã hồ sơ dịch vụ 

công H05-21- 260813-180054, danh sách nhân sự kê khai ngày 12/8/2026. 

11. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt Hoàng Dung 2, mã hồ sơ 

dịch vụ công H05-21- 260814-180023, danh sách nhân sự kê khai ngày 

13/8/2026. 
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12. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt Hoàng Dung, mã hồ sơ 

dịch vụ công H05-21- 260814-180030, danh sách nhân sự kê khai ngày 

13/8/2026. 

(Danh sách đăng ký hành nghề của các cơ sở theo phụ lục gửi kèm) 

* Trách nhiệm trong tổ chức thực hiện đăng ký hành nghề khám bệnh 

chữa bệnh (ĐKHN) 

- Danh sách ĐKHN được đăng tải trên cơ sở thông tin do cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (KBCB) kê khai, chịu trách nhiệm. Hồ sơ ĐKHN (văn bằng chứng 

chỉ, hợp đồng lao động, tài liệu minh chứng đáp ứng điều kiện hành nghề) lưu tại 

cơ sở phục vụ việc kiểm tra đối chiếu khi có yêu cầu. 

- Cơ sở KBCB chịu trách nhiệm thực hiện việc kê khai đăng ký hành nghề 

theo đúng quy định; bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp của toàn bộ thông 

tin đăng ký hành nghề, phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp 

phép tại cơ sở.  

Trường hợp nhân sự thôi hành nghề mà chưa có người thay thế, cơ sở phải 

tạm dừng cung cấp dịch vụ KBCB tương ứng, nếu không bố trí được người thay 

thế phải thực hiện điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng theo quy 

định của pháp luật.  

- Người hành nghề chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, trung thực của hồ sơ 

cung cấp, không ĐKHN trùng thời gian tại nhiều cơ sở, có mặt hành nghề trực 

tiếp tại cơ sở, không cho thuê/mượn Giấy phép hành nghề. 

Sở Y tế thông báo các cơ sở biết, tổ chức thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Các cơ sở KBCB có tên trên; 

- Lưu: VT, QLHN. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 
 
 

 
 

  Nguyễn Thị Thu Hương 

 



SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA LỤC NGẠN 

Số:      /BVĐK-KHNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phường Chũ, ngày     tháng 08 năm 2026 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH     

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA LỤC NGẠN     

2. Đăng ký kinh doanh: số…. cấp lần thứ….., ngày...nơi cấp….. , địa chỉ trụ sở… 

3. Giấy phép hoạt động KBCB: Số 609/BN-GPHĐ ngày 20/7/2026, địa chỉ hoạt động: TDP Lê Duẩn - Phường Chũ- Tỉnh Bắc 

Ninh; thời gian hoạt động: 24/24 giờ; 07 ngày/tuần. 

4. Thông tin người đại diện theo pháp luật: họ tên Đỗ Văn Sinh, số căn cước công dân 024065002453, trình độ:Bác sỹ CKI; điện 

thoại 0975131407 

5. Thông tin người chịu trách nhiệm CMKT: họ tên Đỗ Văn Sinh; số căn cước công dân: 024065002453; CCHN số 000987/BG-

CCHN ngày 08/08/2013, PVHN:BSCK mắt; Điện thoại: 0975131407 
 

6. Thông tin người lập biểu: Họ tên Dương Khánh Chi, phòng Kế hoạch Nghiệp vụ; Điện thoại: 0977348031      

7. Phạm vi chuyên môn được phê duyệt: Bệnh viện đa khoa  

8. Báo cáo đăng ký hành nghề KBCB: Tổng số người hành nghề (Cũ + mới): 226; Số người hành nghề bổ sung 0; Người hành 

nghề cũ điều chỉnh thông tin: 0; Thôi hành nghề: 01; 
 

TT Họ tên 

Văn bằng, 

chứng chỉ/ năm 

cấp (3) 

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4) 

Phạm vi hành 

nghề (5) 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở (6) 

Vị trí chuyên môn 

(7) 

Chức danh 

quản lý (8) 

Khoa/bộ phận 

chuyên môn (9) 

Thời điểm 

tiếp nhận 

(mục A) 

hoặc thôi 

việc (mục 

B) (10) 

Thông 

tin 

ĐKHN 

tại cơ 

sở khác 

(11) 

Ghi 

chú 

(12) 

 

I Nhân Sự    
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1 Đỗ Văn Sinh 
Bác sỹ chuyên 

khoa I (2004) 

000987/BG-CCHN 

Cấp ngày 

08/08/2013 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

mắt 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa mắt 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

KT;Giám 

đốc 

Khoa khám bệnh 

đa khoa/Ban 

giám đốc 

01/01/2018 Không    

2 
Trần Mạnh 

Hùng 

Bác sỹ Chuyên 

khoa II (2022) 

001875/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013;05/QĐ-

SYT ngày 

05/01/2015 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội, chuyên 

khoa da liễu 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ Khám bệnh, 

chữa bệnh CK nội, 

chuyên khoa da 

liễu 

Trưởng 

Phòng 

KHNV 

Khoa Truyền 

nhiễm/KHNV 
08/01/2019 Không    

3 
Mai Xuân 

Đại 

Cử nhân điều 

dưỡng (2010) 

001970/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 22 

tháng 4 năm 

2005 của Bộ 

Trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Nội tổng 

hợp 

Khoa Nội tổng 

hợp 
08/01/2019 Không    

4 Hà Văn Điệt 

Bác sỹ đa khoa 

(2006) GCN 

chuyên khoa 

định hướng nội 

tiết (2008); CC 

Đào tạo liên tục 

KT điện tim 

(2013) 

001876/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ KB,CB 

chuyên khoa Nội; 

Thực hiện KB, CB 

định hướng nội 

tiết;điện tim cơ 

bản; 

Phó trưởng 

khoa Nội 

tổng hợp 

Khoa Nội tổng 

hợp 
08/01/2019 Không    

5 
Nguyễn Thị 

Thảo 

Cử nhân điều 

dưỡng (2020) 

006797/BG-CCHN 

Cấp ngày 

13/04/2018 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

quyđịnh mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
03/01/2020 Không    



6 
Phạm Thị 

Quỳnh Trang 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2019) 

0003187/BG-

CCHN Cấp ngày 

24/11/2014 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 22 

tháng 4 năm 

2005 của Bộ 

Trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
08/01/2019 Không    

7 
Dương Văn 

Cam 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2022) 

006626/BG-CCHN 

Cấp ngày 

19/12/2017 

Quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
08/01/2019 Không    

8 
Nguyễn 

Thanh Nga 

Cử nhân Điều 

dưỡng (2017) 

001925/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 22 

tháng 4 năm 

2005 của Bộ 

Trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
08/01/2019 Không    

9 
Thăng Thị 

Hồng 

Bác sĩ đa khoa 

(2018) 

007813/BG-CCHN 

Cấp ngày 

13/10/2020 

Khám 

bệnh,chữa bệnh 

hệ Nội-Nhi 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ Khám 

bệnh,chữa bệnh hệ 

Nội-Nhi 

Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
06/11/2020 Không    

10 
Trần Thị 

Thảo Trang 

Điều dưỡng TC 

(2015) 

006573/BG-CCHN 

Cấp ngày 

06/11/2017 

Quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
08/01/2019 Không    



11 
Diệp Văn 

Hồng 

Điều dưỡng TC 

(2005) 

001903/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 22 

tháng 4 năm 

2005 của Bộ 

Trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
08/01/2019 Không    

12 Vi Thị Thu 
Điều dưỡng cao 

đẳng (2022) 

009240/BG-CCHN 

Cấp ngày 

30/10/2023 

Quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
05/01/2024 Không    

13 
Nguyễn Thị 

Hoa Lý 

Cử nhân điều 

dưỡng (2010) 

001933/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 22 

tháng 4 năm 

2005 của Bộ 

Trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
08/01/2019 Không    

14 
Nguyễn Bích 

Phượng 

cử nhân điều 

dưỡng (2024) 

007920/BG-CCHN 

Cấp ngày 

26/01/2021 

Quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
01/08/2021 Không    

15 
Giang Thị 

Yến 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2019) 

001990/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 22 

tháng 4 năm 

2005 của Bộ 

Trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
08/01/2019 Không    



ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

16 
Phan Thị 

Kim Hằng 

Điều dưỡng cao 

dẳng (2019) 

001987/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 22 

tháng 4 năm 

2005 của Bộ 

Trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
08/01/2019 Không    

17 
Nguyễn Thị 

Thu 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2019) 

008295/BG-CCHN 

Cấp ngày 

08/12/2021 

Quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
21/11/2024 Không    

18 
Vi Thị Minh 

Anh 

Cử nhân điều 

dưỡng (2024) 

008705/BG-CCHN 

Cấp ngày 

17/11/2022 

Quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
17/05/2024 Không    

19 
Nguyễn Thị 

Năm 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2019) 

007353/BG-CCHN 

Cấp ngày 

05/09/2019 

Quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
03/01/2020 Không    



20 
Phùng Kim 

Tuyến 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2024) 

000676/BG-GPHN 

Cấp ngày 

18/02/2025 

Điều dưỡng 

viên 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Liên 

chuyên khoa 
20/04/2026 Không    

21 
Leo Thị 

Chanh 

Điều dưỡng cao 

đẳng 

(2022)GCN đào 

tạo liên tục thận 

nhân tạo cơ bản 

(2024) 

009067/BG-CCHN 

Cấp ngày 

26/07/2023;  

Quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
01/01/2025 Không    

22 
Trương Thị 

Hồng 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2019) 

0003163/BG-

CCHN Cấp ngày 

24/11/2014 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 22 

tháng 4 năm 

2005 của Bộ 

Trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
08/01/2019 Không    

23 Đỗ Thị Kim 
Cử nhân điều 

dưỡng (2014) 

006084/BG-CCHN 

Cấp ngày 

04/04/2017 

Quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
08/01/2019 Không    

24 
Trịnh văn 

lãm 

Bác sĩ đa khoa 

(2014)QĐ 

1559/QĐ-SYT 

ngày 22/10/2018 

005930/BG-CCHN 

Cấp ngày 

04/11/2016;  

Khám 

bệnh,chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội; Ngoại- Sản 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ KB, CB 

chuyên khoa nội; 

Ngoại -sản 

Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
08/01/2019 Không    



25 
Hoàng Quang 

cường 

Bác sỹ đa khoa 

(2011); GCN tốt 

nghiệp BS định 

hướng CK nội 

tiết ĐTĐ (2015) 

001881/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013; 

Bác sỹ KB, CB 

chuyên khoa nội 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ KB, CB 

chuyên khoa nội 
Không 

Khoa Nội tổng 

hợp 
08/11/2019 Không    

26 
Trương Văn 

Sáu 

Thạc sĩ Nội 

khoa (2007); CC 

ĐTLT kỹ thuật 

điện tim cơ bản 

(2013) 

001873/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Khám 

bệnh,chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Khám bệnh,chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội;đọc kq điện 

tim 

Trưởng khoa 

Nội tổng 

hợp 

Khoa Nội tổng 

hợp 
08/01/2019 Không    

27 
Lâm Nguyên 

Văn 

Bác sĩ chuyên 

khoa 1 (2018); 

GCN ĐTLT về 

đọc KQ ĐTĐ, 

Khám, chẩn 

đoán và điều trị 

1 số bệnh tim 

mạch thường 

gặp, Siêu âm tim 

qua thành ngực 

(2013), GCN 

ĐTLT cập nhật 

chẩn đoán điều 

trị bệnh cơ 

xương khớp, 

thực hành tiêm 

khớp ngoại vi 

(2017) 

001899/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Khám 

bệnh,chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

 BS KCB CKNội, 

đọc kq điện tim, 

thực hiện KT siêu 

âm tim qua thành 

ngực 

Phó trưởng 

khoa Nội 

tổng hợp 

Khoa Nội tổng 

hợp 
08/01/2019 Không    

28 
Đường Thị 

Liễu 

Bác sĩ chuyên 

khoa 1 (2021); 

CCĐTLT kỹ 

thuật điện tim cơ 

bản (2013), 

khám và chẩn 

đoán điều trị 

bệnh cơ xương 

khớp (2016) CC 

kỹ thuật tiêm 

khớp cơ bản 

(2017) 

0005030/BG-

CCHN Cấp ngày 

11/11/2025 

Khám 

bệnh,chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ KCB CK 

Nội; thực hiện KT 

điện tim cơ bản, 

điều trị bệnh cơ 

xương khớp, tiêm 

khớp cơ bản 

Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
08/01/2019 Không    



29 
Phạm Minh 

Thắng 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2021) 

000674/BG-GPHN 

Cấp ngày 

18/02/2025 

Điều dưỡng 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
06/06/2025 Không    

30 
Ngô Thị 

Thuý 

Bác sĩ y khoa 

(2021) 

000435/BG-GPHN 

Cấp ngày 

10/09/2024 

Y khoa 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Y khoa Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
10/09/2024 Không    

31 
Nguyễn Thị 

Năm 

Bác sĩ y khoa 

(2016)-Bác sĩ 

chuyên khoa cấp 

1 chuyên ngành 

Nội khoa (2025) 

006948/BG-CCHN 

Cấp ngày 

22/08/2018 

Khám 

bệnh,chữa bệnh 

hệ Nội 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ Khám 

bệnh,chữa bệnh 

CKNội 

Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
03/01/2020 Không    

32 
Nguyễn Thị 

Thu Thảo 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2022) 

000185/BG-GPHN 

cấp ngày 

24/05/2024 

Điều dưỡng 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
01/10/2025 Không    

33 
Nguyễn Thị 

Huyền 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2020) 

001186/BN-GPHN 

cấp ngày 

25/02/2026 

Điều dưỡng 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
01/10/2025 Không    



34 Trần Văn Tú 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp 1 

(2015) 

001890/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên ngành 

Gây mê hồi sức 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ CKI chuyên 

ngành Gây mê hồi 

sức 

Phó giám 

đốc 

Khoa 

PTGMHS/Ban 

giám đốc 

08/01/2019 Không    

35 Vi Văn Tiến 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp 1 

(2022) 

002038/BG-CCHN 

Cấp ngày 

17/03/2020; 

Khám 

bệnh,chữa bệnh 

chuyên khoa 

Gây mê hồi sức 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ Khám 

bệnh,chữa bệnh 

chuyên khoa Gây 

mê hồi sức 

Trưởng khoa 

Phẫu thuật 

gây mê hồi 

sức 

Khoa PTGMHS 08/01/2019 Không    

36 
Tống Xuân 

Ánh 

Bác sĩ đa khoa 

(2013); QĐ số 

355/QĐ-SYT 

ngày 02/04/2021 

0005033/BG-

CCHN Cấp ngày 

11/11/2015; 

355/QĐ-SYT cấp 

ngày 02/4/2021 

Khám 

bệnh,chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội; CK Gây 

mê hồi sức 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ KCB 

chuyên khoa Nội; 

chuyên khoa 

GMHS 

P.Trưởng 

khoa Phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức 

Khoa PTGMHS 08/01/2019 Không    

37 
Phạm Thị 

Tâm 

Cử nhân điều 

dưỡng (2020) 

001917/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

KTV Gây mê-

Hồi sức;GCN 

ĐTLT Phụ giúp 

BS GM trong 

PT nội soi ổ 

bụng (2014) 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

KTV Gây mê-Hồi 

sức;Phụ giúp BS 

GM trong PT nội 

soi ổ bụng 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

PTGMHS 

Khoa PTGMHS 08/01/2019 Không    

38 
Phạm Văn 

Khánh 

Cử nhân điều 

dưỡng ( chuyên 

ngành GMHS) 

2019 

002015/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013;  

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 22 

tháng 4 năm 

2005 của Bộ 

Trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

CC-HSTC-

CĐ 

Khoa Cấp Cứu 

HSTC CĐ 
01/07/2026 Không    



39 
Nguyễn Văn 

Thuật 

Kỹ thuật viên 

gây mê hồi sức 

(1987) 

001912/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

KTV Gây mê-

Hồi sức 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

KTV Gây mê-Hồi 

sức 
Không Khoa PTGMHS 08/01/2019 Không    

40 
Trần Văn 

Toàn 

cử nhân điều 

dưỡng (2021) 

001962/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 22 

tháng 4 năm 

2005 của Bộ 

Trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không Khoa PTGMHS 08/01/2019 Không    

41 Lại Thị Kiệm 

Cử nhân điều 

dưỡng (2021); 

CC KTV dụng 

cụ nội soi 4 

(2009) 

0002981/BG-

CCHN Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 22 

tháng 4 năm 

2005 của Bộ 

Trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên; 

thực hiện KTV 

dụng cụ nội soi 

Không Khoa PTGMHS 08/01/2019 Không    

42 
Trương Thị 

Man 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2019); CC 

công tác điều 

dưỡng tiếp dụng 

cụ PT (2018) 

002001/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 22 

tháng 4 năm 

2005 của Bộ 

Trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên; 

thực hiện công tác 

điều dưỡng tiếp 

dụng cụ PT 

Không Khoa PTGMHS 08/01/2019 Không    



43 Ninh Đức Tú 

bác sĩ chuyên 

khoa cơ bản 

(2024); CC ĐT 

CKCB Gây mê 

hồi sức cơ 

bản(2024) 

008873/BG-CCHN 

Cấp ngày 

03/04/2023; 

753/QĐ-SYT ngày 

26/09/2025 

khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên 

khoa Gây mê 

hồi sức 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa; 

chuyên khoa gây 

mê hồi sức  

Không Khoa PTGMHS 16/10/2023 Không    

44 
Trần Thị 

Hiền 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2019); CC 

công tác điều 

dưỡng dụng cụ 

trong PT nội soi 

(2018) 

0003175/BG-

CCHN Cấp ngày 

24/11/2014 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 22 

tháng 4 năm 

2005 của Bộ 

Trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên; 

thực hiện công tác 

điều dưỡng dụng 

cụ trong PT nội soi 

Không Khoa PTGMHS 08/01/2019 Không    

45 
Phạm Thị 

Hải Yến 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2022); 

GCN ĐTLT 

công tác điều 

dưỡng tít dụng 

dụ PTNS ổ bụng 

(2014) 

0005023/BG-

CCHN Cấp ngày 

11/11/2015 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 22 

tháng 4 năm 

2005 của Bộ 

Trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên, 

thực hiện công tác 

điều dưỡng tít dụng 

dụ PTNS ổ bụng 

Không Khoa PTGMHS 08/01/2019 Không    

46 
Hà Văn 

Quyền 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp 1 

(2021);Chứng 

chỉ điện tim; 

siêu âm tổng 

quát 

002036/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

HSCC - Nhi 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa HSCC - Nhi/ 

điện tim, siêu âm 

Trưởng khoa 

Cấp cứu 

HSTC CĐ 

Khoa Cấp Cứu 

HSTC CĐ 
01/01/2019 Không    

47 
Bàn Văn 

Thoỏng 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2019) 

001998/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Cấp Cứu 

HSTC CĐ 
01/01/2019 Không    



chức y tế, điều 

dưỡng. 

48 
Nguyễn Minh 

Hiếu 

Bác sĩ đa khoa 

(2022) 

000270/BG-GPHN 

Cấp ngày 

05/07/2024 

Y khoa 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ Y khoa Không 
Khoa Cấp Cứu 

HSTC CĐ 
06/06/2025 Không    

49 

Nguyễn Vũ 

Quỳnh 

Hương 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2023) 

000500/BG-GPHN 

Cấp ngày 

28/10/2024 

Điều dưỡng 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Cấp Cứu 

HSTC CĐ 
21/11/2024 Không    

50 
Phạm Huy 

Hiệp 

Thạc sĩ QLBV 

(2021) 

001919/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-11h30 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên 

Trưởng 

phòng 

TCHC 

Phòng TCHC/ 

Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

01/07/2026 Không    

51 
Trần Thị 

Thủy 

Cử nhân điều 

dưỡng (2019) 

008115/BG-CCHN 

Cấp ngày 

30/06/2021 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

quyđịnh mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y./thận 

nhân tạo 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Cấp Cứu 

HSTC CĐ 
19/07/2024 Không    



52 
Nguyễn Thị 

Liên 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2019) 

001930/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Cấp Cứu 

HSTC CĐ 
08/01/2019 Không    

53 
Trần Như 

Quỳnh 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2023) 

000835/BG-GPHN 

Cấp ngày 

08/09/2022 

Điều dưỡng 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Cấp Cứu 

HSTC CĐ 
26/04/2025 Không    

54 Vũ Thị Chinh 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2022); 

GCN ĐT LT 

thận nhân tạo cơ 

bản (2024) 

009311/BG-CCHN 

Cấp ngày 

28/12/2023 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

quyđịnh mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên; 

thực hiện KT thận 

nhân tạo 

Không 
Khoa Cấp Cứu 

HSTC CĐ 
11/01/2024 Không    

55 
Mai Thị 

Trang 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2019); 

CCĐTLT thận 

nhân tao (2019) 

0005022/BG-

CCHN Cấp ngày 

11/11/2015 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên; 

thực hiện KT thận 

nhân tạo 

Không 
Khoa Cấp Cứu 

HSTC CĐ 
11/01/2019 Không    



56 
Phùng Thị 

Hòa 

Cử nhân điều 

dưỡng (2021); 

CCĐTLT thận 

nhân tạo (2020) 

001630/BG-CCHN 

Cấp ngày 

25/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên; 

thực hiện KT thận 

nhân tạo 

Không 
Khoa Cấp Cứu 

HSTC CĐ 
11/01/2019 Không    

57 
Ngụy Thị 

Hoàn 

Bác sỹ đa khoa 

(2011); 

CCĐTLT Thận 

nhân tạo (2019); 

Hồi sức CC 

(2024); 

002037/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội; Ngoại 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Nội; thận 

nhân tạo; HSCC cơ 

bản 

Phó trưởng 

khoa CC- 

HSTC-CĐ 

Khoa Cấp Cứu 

HSTC CĐ 
01/01/2019 Không    

58 
Nguyễn 

Trung Tần 

Cử nhân điều 

dưỡng (2021) 

001918/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Cấp Cứu 

HSTC CĐ 
01/01/2019 Không    

59 Bế Thị Thuỷ 

Bác sĩ đa khoa 

(2018); 

CCĐTLT Thận 

nhân tạo (2022); 

Hồi sức CCCB 

(2023); 

007793/BG-CCHN 

Cấp ngày 

06/10/2020 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa; 

thận nhân tạo; 

HSCC cơ bản 

Không 
Khoa Cấp Cứu 

HSTC CĐ 
06/10/2020 Không    

60 
Hoàng Tuấn 

Anh 

Cử nhân điều 

dưỡng 

(2021);CC 

ĐTLT thận nhân 

tạo 

001988/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên; 

thực hiện KT thận 

nhân tạo 

Không 
Khoa Cấp Cứu 

HSTC CĐ 
08/01/2019 Không    



chức y tế, điều 

dưỡng. 

61 
Đào Thị 

Duyên 

Y sỹ Y học cổ 

truyền 

(2009);Điều 

dưỡng cao đẳng 

(2022) 

0004093/BG-

CCHN Cấp ngày 

24/04/2015 

khám bệnh 

,chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Y sỹ Y học cổ 

truyền 
Không 

Khoa YHCT-

PHCN 
01/08/2026 Không    

62 
Trần Văn 

Doanh 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2019); 

CCĐTLT thận 

nhân tao (2022) 

001996/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên; 

thực hiện KT thận 

nhân tạo 

Không 
Khoa Cấp Cứu 

HSTC CĐ 
08/01/2019 Không    

63 
Tăng Khả 

Hân 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2022); 

GCN đào tạo 

liên tục lớp thận 

nhân tạo cơ bản 

009066/BG-CCHN 

Cấp ngày 

26/07/2023 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

quyđịnh mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Cấp Cứu 

HSTC CĐ 
05/01/2024 Không    

64 Diệp Văn Sạc 
Điều dưỡng cao 

đẳng (2019) 

002012/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Cấp Cứu 

HSTC CĐ 
01/01/2019 Không    



chức y tế, điều 

dưỡng. 

65 
Trần Thị 

Ngọc Mai 

Bác sĩ chuyên 

khoa định hướng 

răng hàm mặt 

(2019) 

005797/BG-CCHN 

Cấp ngày 

04/11/2016 

khám bệnh 

,chữa bệnh hệ 

nội - nhi 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ khám bệnh 

,chữa bệnh hệ nội - 

nhi 

Phó trưởng 

khoa CC- 

HSTC-CĐ 

Khoa Cấp Cứu 

HSTC CĐ 
01/01/2019 Không    

66 
Trương Thị 

Huyền 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2019) 

001999/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Cấp Cứu 

HSTC CĐ 
01/01/2019 Không    

67 
Phan Thị 

Thúy 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2022) 

0002980/BG-

CCHN Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Cấp Cứu 

HSTC CĐ 
08/01/2019 Không    

68 
Nguyễn Thị 

Hồng Hường 

Cử nhân điều 

dưỡng (2020) 

001945/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Cấp Cứu 

HSTC CĐ 
08/01/2019 Không    



chức y tế, điều 

dưỡng. 

69 La Văn Hoa 
Cử nhân điều 

dưỡng (2014) 

0005027/BG-

CCHN Cấp ngày 

11/11/2015 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Cấp Cứu 

HSTC CĐ 
01/01/2019 Không    

70 
Chu Tiên 

Hoàng 

Bác sĩ y khoa 

(2019)-Bác sĩ 

chuyên khoa cấp 

1 chuyên ngành 

Hồi sức cấp cứu 

(2025) 

008076/BG-CCHN 

Cấp ngày 

14/05/2021 

Khám bệnh, 

chữa bệnh hệ 

nội nhi; KBCB 

ck hồi sức cấp 

cứu 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ nội nhi; 

KBCB ck hồi sức 

cấp cứu 

Không 
Khoa Cấp Cứu 

HSTC CĐ 
14/05/2021 Không    

71 
Bùi Ngọc 

Lâm 

Bác sỹ chuyên 

khoa cấp I 

Răng-Hàm-Mặt 

(2000) 

000200/BG-CCHN 

Cấp ngày 

14/12/2012 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

răng hàm mặt 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt 

Trưởng khoa 

Liên chuyên 

khoa 

Khoa Liên 

chuyên khoa 
14/12/2012 Không    

72 
Nguyễn Vũ 

Bản 

Bác sĩ y đa khoa 

(2021); CCĐT 

CKCB Nhãn 

khoa cơ 

bản(2024) 

008992/BG-CCHN 

Cấp ngày 

07/06/2023 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa, 

khám mắt,nhãn 

khoa cơ bản 

Không 
Khoa Liên 

chuyên khoa 
16/04/2025 Không    



73 
Lưu Thị 

Dung 

Bác sĩ đa khoa 

(2021); Bác sĩ 

chuyên khoa cơ 

bảnTMH (2022) 

008918/BG-CCHN 

Cấp ngày 

24/04/2023 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa, 

tai mũi họng cơ 

bản 

Không 
Khoa Khám 

bệnh đa khoa 
20/07/2026 Không    

74 
Hoàng Thị 

Hồng Nhung 

Bác sĩ y khoa 

(2019); CCĐT 

CKCB Nhãn 

khoa cơ 

bản(2022) 

008775/BG-CCHN 

Cấp ngày 

18/01/2023 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa,khám 

mắt 

Phó trưởng 

khoa Liên 

chuyên khoa 

Khoa Liên 

chuyên khoa 
01/07/2026 Không    

75 
Mai Thị 

Hằng 

Cử nhân điều 

dưỡng (2020) 

001922/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên 

Điều dưởng 

trưởng khoa 

Liên chuyên 

khoa 

Khoa Liên 

chuyên khoa 
01/07/2026 Không    

76 Vi Thị Vân 
Cử nhân cao 

đẳng (2019) 

002017/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Liên 

chuyên khoa 
08/01/2019 Không    

77 
Trần Thị 

Hương 

Cử nhân điều 

dưỡng (2021) 

002009/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Liên 

chuyên khoa 
08/01/2019 Không    



chức y tế, điều 

dưỡng. 

78 
Nguyễn Thị 

Hương Trà 

Cử nhân cao 

đẳng (2008) 

0005044/BG-

CCHN Cấp ngày 

09/12/2015 

Điều Dưỡng 

Nha Khoa 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Liên 

chuyên khoa 
03/01/2020 Không    

79 
Diệp Văn 

Báo 

Bác sỹ chuyên 

khoa cấp 1 

Ngoại (2001); 

CCĐTLT PT 

NS cơ bản 

(2014); PTNS 

can thiệp qua 

đường niệu 

đạo(2017); PT 

tiết niệu cơ bản 

(2011) 

000269/BG-CCHN 

Cấp ngày 

17/01/2013 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Ngoại 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Ngoại; PT nội soi 

cơ bản,PT nội soi 

can thiệp qua 

đường niệu đạo; PT 

tiết niệu cơ bản 

Trưởng khoa 

Ngoại 
Khoa Ngoại 08/01/2019 Không    

80 
Bùi Văn 

Cảnh 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp 1 

(2015) 

001895/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Ngoại 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa Ngoại 

Phó trưởng 

khoa Ngoại 
Khoa Ngoại 08/01/2019 Không    

81 
Nguyễn Thị 

Minh Phương 

Cử nhân điều 

dưỡng (2011); 

CCĐTLT Điều 

dưỡng ngoại 

khoa (2015) 

001909/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên; 

Đ DV ngoại khoa 

Phó trưởng 

phòng ĐD, 

ĐDT khoa 

Ngoại 

Khoa Ngoại 08/01/2019 Không    



82 
Nguyễn Văn 

Ngay 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp 1 

(2020); CC PT 

điều trị bệnh trĩ 

(2020);CC ĐT 

KTCM PT NS 

can thiệp qua 

đường niệu đạo 

(2024); CC 

PTNS cơ bản 

(2019) 

0003186/BG-

CCHN Cấp ngày 

24/11/2014 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Ngoại 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Ngoại,PT điều trị 

trĩ;PT nội soi can 

thiệp qua đường 

niệu đạo,PT nội soi 

cơ bản 

Phó trưởng 

khoa Ngoại 

tổng hợp  

Khoa Ngoại 01/07/2026 Không    

83 
Lâm Văn 

Huân 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp 1 

(2025); 

CCĐTLT PT 

nội soi cơ bản 

(2023) 

007227/BG-CCHN 

Cấp ngày 

03/06/2019 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Ngoại 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Ngoại, PT nội soi 

cơ bản 

Không Khoa Ngoại 08/01/2019 Không    

84 
Nguyễn Văn 

Linh 

Bác sỹ đa khoa 

(2019)-Bác sĩ 

chuyên khoa cấp 

1 (2025) 

007418/BG-CCHN 

Cấp ngày 

06/11/2019 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Ngoại 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa Ngoại 
Không Khoa Ngoại 08/01/2019 Không    

85 
Nguyễn Quốc 

Khánh 

BS Đa khoa 

(2024); 

CCĐTLT 

chuyên khoa cơ 

bản bỏng (2025) 

000703/BG-GPHN 

Cấp ngày 

26/02/2025 

Y khoa 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Y khoa; chuyên 

khoa cơ bản bỏng 
Không Khoa Ngoại 28/03/2025 Không    

86 
Nông Thị 

Hoạt 

Cử nhân điều 

dưỡng (2017); 

CCĐTLT Điều 

dưỡng ngoại 

khoa (2021) 

001953/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên; 

Đ DV ngoại khoa 
Không Khoa Ngoại 08/01/2019 Không    



87 
Lâm Thị 

Hạnh 

Cử nhân điều 

dưỡng (2021); 

CCĐTLT Điều 

dưỡng viên 

ngoại khoa 

(2024) 

001931/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên; 

Đ DV ngoại khoa 
Không Khoa Ngoại 08/01/2019 Không    

88 
Ngô Xuân 

Cường 

Cử nhân điều 

dưỡng (2021); 

GCN KT thay 

băng bỏng và 

chăm sóc vết 

thương bỏng 

(2017) 

001910/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên; 

thực hiện KT thay 

băng bỏng và chăm 

sóc vết thương 

bỏng 

Không Khoa Ngoại 08/01/2019 Không    

89 
Lý Hồng 

Hạnh 

Cử nhân điều 

dưỡng (2021); 

CCĐTLT điều 

dưỡng ngoại 

khoa(2022) 

001982/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên  Không Khoa Ngoại 08/01/2019 Không    

90 
Nguyễn Thị 

My 

Cao đẳng điều 

dưỡng (2021) 

0003167/BG-

CCHN Cấp ngày 

24/11/2014 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không Khoa Ngoại 08/01/2019 Không    



91 
Lê Hồng 

Phương 

Cao đẳng điều 

dưỡng (2019) 

007225/BG-CCHN 

Cấp ngày 

03/06/2019 

Quy định tại 

TTLT số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không Khoa Ngoại 12/12/2020 Không    

92 
Nguyễn Văn 

Duy 

Cao đẳng điều 

dưỡng (2019); 

CC KTV xương 

bột (2020) 

0004091/BG-

CCHN Cấp ngày 

24/04/2015 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên; 

thưc hiện nhiệm vụ 

KTV xương bột 

Không Khoa Ngoại 08/01/2019 Không    

93 Đỗ Văn Nam 
Cao đẳng điều 

dưỡng (2019) 

0003180/BG-

CCHN Cấp ngày 

24/11/2014 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không Khoa Ngoại 08/01/2019 Không    

94 Leo Thị Thuỷ 
Cao đẳng điều 

dưỡng (2019) 

0003169/BG-

CCHN Cấp ngày 

24/11/2014 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không Khoa Ngoại 08/01/2019 Không    



95 
Diệp Văn 

Thành 

Cao đẳng điều 

dưỡng (2019) 

007602/BG-CCHN 

Cấp ngày 

15/05/2020 

Quy định tại 

TTLT số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không Khoa Ngoại 08/01/2019 Không    

96 
Ngô Xuân 

Khoản 

Cao đẳng điều 

dưỡng (2019) 

CCĐTLT điều 

dưỡng chăm sóc 

và điều trị bỏng 

(2025) 

0005025/BG-

CCHN Cấp ngày 

11/11/2015 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên; 

Điều dưỡng chăm 

sóc và điều trị bỏng 

Không Khoa Ngoại 11/01/2019 Không    

97 
Phạm Đức 

Thọ 

Đại học Điều 

dưỡng (2010) 

002008/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên 

Trưởng 

phòng Điều 

dưỡng-Công 

tác xã hội-

Dinh dưỡng 

và tiết chế 

Phòng Điều 

dưỡng-Công tác 

xã hội-Dinh 

dưỡng và tiết 

chế/ khoa KSNK 

01/06/2026 Không    

98 
Giáp Thị Như 

Quỳnh 

Điều Dưỡng đa 

khoa (2012) 

000128/BG-GPHN 

Cấp ngày 

22/04/2024 

Điều dưỡng 

viên 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Phẫu thuật 

GMHS 
20/10/2025 Không    

99 Trần Thị Mai 

Bác sỹ chuyên 

khoa cấp 1 

(2010); 

GCNĐTLT chẩn 

đoán hình 

ảnh(2017) 

000261/BG-CCHN 

Cấp ngày 

17/01/2013 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

mắt 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa 

mắt,chẩn đoán hình 

ảnh 

P. Trưởng 

khoa KBĐK 

Khoa Khám 

bệnh đa khoa 
11/01/2019 Không    



100 
Nông Văn 

Duy 

Bác sĩ chuyên 

khoa định hướng 

TMH (2018) 

007637/BG-CCHN 

Cấp ngày 

12/06/2020 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa Tai 

- Mũi - Họng 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tai - Mũi - Họng 

Trưởng khoa 

Khám bệnh 

đa khoa 

Khoa Khám 

bệnh đa khoa 
01/07/2026 Không    

101 
Trần Văn 

Giảng 

Bác Sĩ Chuyên 

khoa định hướng 

RHM (2013) 

001886/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Răng- Hàm -

mặt 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng- Hàm -mặt 

Không 
Khoa Khám 

bệnh đa khoa 
11/01/2019 Không    

102 
Nguyễn Ngọc 

Tân 

Bác sỹ đa khoa 

(2019)-Bác sĩ 

chuyên khoa cấp 

1 chuyên ngành 

Tai Mũi Họng 

(2025) 

008718/BG-CCHN 

Cấp ngày 

29/11/2022 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa Tai 

- Mũi - Họng 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tai - Mũi - Họng 

Không 
Khoa Liên 

chuyên khoa 
29/11/2022 Không    

103 
Nguyễn Thị 

Ngọc Lan 

Cử nhân điều 

dưỡng đa khoa 

(2015) 

005774/BG-CCHN 

Cấp ngày 

04/11/2016 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

quyđịnh mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

KBĐK 

Khoa Khám 

bệnh đa khoa 
08/01/2019 Không    

104 
Nguyễn Hữu 

Thuận 

Cử nhân điều 

dưỡng (2022) 

000100/BG-GPHN 

Cấp ngày 

08/04/2024 

Điều dưỡng 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Khám 

bệnh đa khoa 
20/10/2025 Không    



105 
Phùng Thị 

Linh 

Cử nhân điều 

dưỡng (2016) 

006874/BG-CCHN 

Cấp ngày 

05/06/2018 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

quyđịnh mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Khám 

bệnh đa khoa 
01/11/2023 Không    

106 Lưu Thị Thảo 
Cử nhân điều 

dưỡng (2024) 

009177/BG-CCHN 

Cấp ngày 

22/09/2023 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

quyđịnh mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Khám 

bệnh đa khoa 
22/09/2023 Không    

107 
Phạm Thị 

Phương Thảo 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2023) 

000141/BG-GPHN 

Cấp ngày 

26/04/2024 

Điều dưỡng 

viên 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Khám 

bệnh đa khoa 
19/07/2024 Không    

108 
Trần Minh 

Trang 

Điều dưỡng đa 

khoa (2018) 

007310/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/07/2019 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Khám 

bệnh đa khoa 
08/05/2025 Không    



109 
Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2023) 

000682/BG-GPHN 

Cấp ngày 

18/02/2025 

Điều dưỡng 

viên 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Khám 

bệnh đa khoa 
18/02/2025 Không    

110 
Nguyễn Thị 

Ngọc Yến 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp 1 Nhi 

(2001) 

002033/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Khám bệnh , 

Chữa Bệnh 

HSCC-Nhi 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ KCB 

chuyên khoa 

HSCC-Nhi, điện 

tim cơ bản, 

Trưởng 

Khoa Nhi 
Khoa Nhi 11/01/2019 Không    

111 
Nguyễn Văn 

Tùng 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp 1 Nhi 

(2020); GCN 

ĐT Hồi sức và 

chăm sóc thiết 

yếu sơ sinh cơ 

bản và nâng 

cao(2014) 

0005032/BG-

CCHN Cấp ngày 

06/10/2020 

Khám bệnh , 

Chữa Bệnh 

HSCC-Nhi 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ KCB 

chuyên khoa 

HSCC-Nhi; thực 

hiện KT  Hồi sức 

và chăm sóc thiết 

yếu sơ sinh cơ bản 

và nâng cao  

Phó Trưởng 

Khoa Nhi 
Khoa Nhi 11/01/2019 Không    

112 
Nguyễn Thị 

Vinh 

Bác sĩ đa khoa  

(2014) 

006379/BG-CCHN 

Cấp ngày 

06/10/2020 

Khám bệnh , 

chữa bệnh hệ 

nội - nhi 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ Khám bệnh 

, chữa bệnh hệ nội - 

nhi 

Không Khoa Nhi 11/01/2019 Không    

113 Diệp Trà My 

Bác sỹ đa khoa 

(2018); 

CCĐTLT HSCC 

cơ bản (2023) 

CCĐTLT Phục 

hồi chức năng 

(2020) 

008776/BG-CCHN 

Cấp ngày 

18/01/2023 

Khám bệnh , 

Chữa Bệnh Nội 

khoa 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ Khám bệnh 

, Chữa Bệnh Nội 

khoa, thực hiện KT 

HSCC cơ bản, 

Phục hồi chức năng 

Không Khoa Nhi 03/10/2024 Không    



114 Hà Lệ Quyên 

Cử nhân điều 

dưỡng (2011) 

CCĐTLT Cấp 

cứu sơ sinh nâng 

cao (2023) 

001927/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên; 

Thực hiện KT Cấp 

cứu sơ sinh nâng 

cao 

Điều Dưỡng 

trưởng khoa 

Nhi 

Khoa Nhi 11/01/2019 Không    

115 Trịnh Thị Tư 
Cử nhân điều 

dưỡng (2021) 

001964/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013; CCĐT 

Cấp cứu nhi khoa 

cơ bản (2023) 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên; 

Thực hiện KT  Hồi 

sức và chăm sóc 

thiết yếu sơ sinh cơ 

bản và nâng cao  

Không Khoa Nhi 11/01/2019 Không    

116 
Trần Thị 

Hằng Nga 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2019) 

001941/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không Khoa Nhi 11/01/2019 Không    

117 
Nguyễn Thị 

Thuý Hằng 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2019) 

001938/BG - 

CCHN Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không Khoa Nhi 08/01/2019 Không    



118 
Vũ Thị 

Huyên 

Cử nhân điều 

dưỡng (2021) 

002013/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không Khoa Nhi 11/01/2019 Không    

119 Vi Thị Lương 
Điều dưỡng cao 

đẳng (2019) 

001968/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không Khoa Nhi 11/01/2019 Không    

120 
Trịnh Thị 

Nam 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2024) 

001965/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không Khoa Nhi 11/01/2019 Không    

121 
Nguyễn Thị 

Luyến 

Cử nhân điều 

dưỡng (2021) 

001967/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không Khoa Nhi 11/01/2019 Không    



122 Vi Hoài Nam 
Điều dưỡng cao 

đẳng (2019) 

001926/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không Khoa Nhi 11/01/2019 Không    

123 
Hoàng Thị 

Thảo 

Cử nhân điều 

dưỡng (2014) 

006085/BG-CCHN 

Cấp ngày 

04/04/2017 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

quyđịnh mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không Khoa Nhi 11/01/2019 Không    

124 Đào Thị Mai 
Điều dưỡng cao 

đẳng (2022) 

005921/BG-CCHN 

Cấp ngày 

19/12/2016 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

quyđịnh mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không Khoa Nhi 11/01/2019 Không    

125 
Trương Thị 

Thuỳ Dung 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2012) 

007549/BG - 

CCHN Cấp ngày 

13/03/2020 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

quyđịnh mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không Khoa Nhi 11/01/2019 Không    



126 Lý Thị Thêm Bác sỹ (2023) 000552/BN-GPHN 
Chuyên khoa 

Nội khoa 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ KCB 

chuyên khoa nội 
Không Khoa Nhi 01/07/2025 Không    

127 
Lâm Thị 

Hạnh 
Bác sỹ (2023) 000551/BN-GPHN 

Chuyên khoa 

Nội khoa 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ KCB 

chuyên khoa nội 
Không Khoa Nhi 01/07/2025 Không    

128 
Ngô Quang 

Dũng 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp 1 

(2017); 

CCĐTLT PT 

nội soi phụ khoa 

cơ bản (2021); 

CC siêu âm chẩn 

đoán, sàng lọc 

trước sinh-trình 

độ nâng cao 

(2017) CC siêu 

âm chẩn đoán 

trong sản phụ 

khoa trình độ cơ 

bản (2012) 

Chứng nhận KT 

soi đốt cổ tử 

cung (2016) 

GCN KT cấy, 

tháo que tránh 

thai (2025) 

001901/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Khám chữa 

bệnh chuyên 

ngành phụ sản - 

KHHGD 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ Khám chữa 

bệnh chuyên ngành 

phụ sản - KHHGD; 

Thực hiên KT PT 

nội soi phụ khoa cơ 

bản; siêu âm chẩn 

đoán, sàng lọc 

trước sinh-trình độ 

nâng cao; siêu âm 

chẩn đoán trong 

sản phụ khoa trình 

độ cơ bản; KT soi 

đốt cổ tử cung;  

cấy, tháo que tránh 

thai 

Trưởng khoa 

Phụ sản 

CSSKSS 

Khoa Phụ sản 

_CSSKSS 
01/07/2026 Không    

129 
Cấn Thị 

Hằng 

Bác sỹ đa khoa 

(2012) 

0003185/BG-

CCHN Cấp ngày 

24/11/2014 

Khám chữa 

bệnh chuyên 

ngành phụ sản - 

KHHGD 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ Khám chữa 

bệnh chuyên ngành 

phụ sản - KHHGD, 

thực hiện KT PT 

nội soi phụ khoa cơ 

bản 

Phó trưởng 

khoa Phụ 

sản CSSKSS 

Khoa Phụ sản 

_CSSKSS 
01/07/2026 Không    



130 
Chu Ngọc 

Quỳnh 

Bác sỹ đa khoa 

(2018) 

008386/BG-CCHN 

Cấp ngày 

04/04/2022 

Khám 

bệnh,chữa bệnh 

chuyên khoa 

Phụ sản 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ Khám 

bệnh,chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ 

sản 

Không 
Khoa Phụ sản 

_CSSKSS 
04/04/2022 Không    

131 Lý Thị Hồng 
Bác sỹ đa khoa 

(2021) 

009088/BG-CCHN 

Cấp ngày 

03/08/2023 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Phụ sản 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Phụ sản 

Không 
Khoa Phụ sản 

_CSSKSS 
01/12/2023 Không    

132 
Nguyễn Hải 

Tân 

Bác sỹ đa khoa 

(2021) 

008904/BG-CCHN 

Cấp ngày 

26/09/2022 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Phụ sản 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Phụ sản 

Không 
Khoa Phụ sản 

_CSSKSS 
20/10/2023 Không    

133 
Nguyễn Thị 

Mai 

Cử nhân điều 

dưỡng (2017) 

001984/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

quyđịnh mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Nữ hộ sinh 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

PS-CSSKSS 

Khoa Phụ sản 

_CSSKSS 
08/01/2019 Không    

134 
Nguyễn Thị 

Lan 

Cao đẳng Nữ Hộ 

Sinh (2021) 

001983/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

quyết định số 

12/2011 - 

TTBYT 

15/03/2011 

BYT 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Quy định tại quyết 

định số 12/2011 - 

TTBYT 

15/03/2011 BYT 

Không 
Khoa Phụ sản 

_CSSKSS 
08/01/2019 Không    



135 
Phùng Khánh 

Ly 

Cao đẳng Nữ Hộ 

Sinh (2019) 

001955/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

quyết định số 

12/2011 - 

TTBYT 

15/03/2011 

BYT 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Quy định tại quyết 

định số 12/2011 - 

TTBYT 

15/03/2011 BYT 

Không 
Khoa Phụ sản 

_CSSKSS 
08/01/2019 Không    

136 
Hoàng Thị 

Oanh 

Cao đẳng Nữ Hộ 

Sinh (2021) 

001986/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

quyết định số 

12/2011 - 

TTBYT 

15/03/2011 

BYT 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Quy định tại quyết 

định số 12/2011 - 

TTBYT 

15/03/2011 BYT 

Không 
Khoa Phụ sản 

_CSSKSS 
08/01/2019 Không    

137 
Nguyễn Thị 

Kim Oanh 

Cao đẳng Nữ Hộ 

Sinh (2021) 

001924/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

quyết định số 

12/2011 - 

TTBYT 

15/03/2011 

BYT 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Quy định tại quyết 

định số 12/2011 - 

TTBYT 

15/03/2011 BYT 

Không 
Khoa Phụ sản 

_CSSKSS 
08/01/2019 Không    

138 
Trần Thị 

Thịnh 

Cao đẳng Nữ Hộ 

Sinh (2021) 

001985/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

quyết định số 

12/2011 - 

TTBYT 

15/03/2011 

BYT 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Quy định tại quyết 

định số 12/2011 - 

TTBYT 

15/03/2011 BYT 

Không 
Khoa Phụ sản 

_CSSKSS 
08/01/2019 Không    

139 Đào Thị Hà 
Cao đẳng Nữ Hộ 

Sinh (2021) 

0004001/BG-

CCHN Cấp ngày 

24/04/2015 

Quy định tại 

quyết định số 

12/2011 - 

TTBYT 

15/03/2011 

BYT 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Quy định tại quyết 

định số 12/2011 - 

TTBYT 

15/03/2011 BYT 

Không 
Khoa Phụ sản 

_CSSKSS 
08/01/2019 Không    



140 
Nguyễn Thị 

Thương 

Cao đẳng Nữ Hộ 

Sinh (2021) 

001991/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

quyết định số 

12/2011 - 

TTBYT 

15/03/2011 

BYT 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Quy định tại quyết 

định số 12/2011 - 

TTBYT 

15/03/2011 BYT 

Không 
Khoa Phụ sản 

_CSSKSS 
08/01/2019 Không    

141 
Nguyễn Thị 

Huệ 

Cao đẳng Nữ Hộ 

Sinh (2019) 

0003172/BG-

CCHN Cấp ngày 

24/11/2014 

Quy định tại 

quyết định số 

12/2011 - 

TTBYT 

15/03/2011 

BYT 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Quy định tại quyết 

định số 12/2011 - 

TTBYT 

15/03/2011 BYT 

Không 
Khoa Phụ sản 

_CSSKSS 
08/01/2019 Không    

142 
Nguyễn Thị 

Thúy Nga 

Cao đẳng Nữ Hộ 

Sinh (2021) 

0003168/BG-

CCHN Cấp ngày 

24/11/2014 

Quy định tại 

quyết định số 

12/2011 - 

TTBYT 

15/03/2011 

BYT 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Quy định tại quyết 

định số 12/2011 - 

TTBYT 

15/03/2011 BYT 

Không 
Khoa Phụ sản 

_CSSKSS 
08/01/2019 Không    

143 
Hoàng Thị 

Thảo 

Cao đẳng Nữ Hộ 

Sinh (2019) 

005920/BG-CCHN 

Cấp ngày 

19/12/2016 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

quyđịnh mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Nữ hộ sinh Không 
Khoa Phụ sản 

_CSSKSS 
08/01/2019 Không    

144 
Hoàng Thị 

Hương c 

Cao đẳng Nữ Hộ 

Sinh (2014) 

005919/BG-CCHN 

Cấp ngày 

19/12/2016 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

quyđịnh mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Nữ hộ sinh Không 
Khoa Phụ sản 

_CSSKSS 
08/01/2019 Không    



145 
Hoàng Thị 

Hương d 

Cao đẳng Nữ Hộ 

Sinh (2017) 

007247/BG-CCHN 

Cấp ngày 

18/06/2019 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

quyđịnh mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Nữ hộ sinh Không 
Khoa Phụ sản 

_CSSKSS 
08/01/2019 Không    

146 
Ngô Thị Lệ 

Quyên 

Cao đẳng Nữ Hộ 

Sinh (2018) 

007780/BG-CCHN 

Cấp ngày 

28/09/2020 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

quyđịnh mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Nữ hộ sinh Không 
Khoa Phụ sản 

_CSSKSS 
16/08/2024 Không    

147 
Dương Thị 

Huyền 

Cao đẳng Nữ Hộ 

Sinh (2016) 

4423/BN-CCHN 

Cấp ngày 

10/10/2017 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

quyđịnh mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Nữ hộ sinh Không 
Khoa Phụ sản 

_CSSKSS 
01/12/2022 Không    

148 
Vũ Thị Thu 

Hương 

Cao đẳng Nữ Hộ 

Sinh (2019) 

001956/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

quyết định số 

12/2011 - 

TTBYT 

15/03/2011 

BYT 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Quy định tại quyết 

định số 12/2011 - 

TTBYT 

15/03/2011 BYT 

Không 
Khoa Phụ sản 

_CSSKSS 
08/01/2019 Không    



149 Vi Thị Len 

Cử nhân điều 

dưỡng (2013); 

CCĐTLT Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn (2021) 

0003174/BG-

CCHN Cấp ngày 

24/11/2014 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên;  

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

Trưởng khoa 

KSNK 
Khoa KSNK 01/06/2024 Không    

150 Kiều Thị Ly 
Cử nhân điều 

dưỡng (2021);  

001993/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

KSNK 

Khoa KSNK 01/07/2026 Không    

151 
Hoàng Văn 

Ngôn 

Y sĩ Sản Nhi 

(2012); 

CCĐTLT Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn (2021) 

0005143/BG-

CCHN Cấp ngày 

24/04/2015 

Khám bệnh, 

chữa bệnh hệ 

sản - nhi 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Y sỹ Khám bệnh, 

chữa bệnh hệ sản - 

nhi;  Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

Không Khoa KSNK 01/06/2024 Không    

152 
Lê Thị 

Nguyệt 

Cử nhân điều 

dưỡng (2021) 

001929/BG-CCHN 

Cấp ngày 

28/10/2024 

Điều dưỡng 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không Khoa KSNK 01/06/2024 Không    

153 Lục Thị Thủy 
Điều dưỡng cao 

đẳng (2020) 

001905/BG-CCHN 

Cấp ngày 

30/12/2024 

Điều dưỡng 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không Khoa KSNK 01/06/2024 Không    



154 
Trần Thị 

Minh Nguyệt 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2020) 

008601/BG-HN 

Cấp ngày 

06/09/2022 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

quyđịnh mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không Khoa KSNK 01/06/2024 Không    

155 
Nguyễn Thị 

Khánh Ly 

Cử nhân điều 

dưỡng (2019); 

CCĐTLT Đo 

lưu huyết não 

(2014); KT nội 

soi tiêu hoá dưới 

/trên can thiệp 

(2013); Phụ giúp 

bác sỹ nội soi 

tiêu hoá chẩn 

đoán có gây mê 

(2014); Điều 

dưỡng tại phòng 

nội soi TQ-dạ 

dày can thiệp 

(2011) 

001935/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên; 

Thực hiện KT Đo 

lưu huyết não); KT 

nội soi tiêu hoá 

dưới /trên can thiệp 

; Phụ giúp bác sỹ 

nội soi tiêu hoá 

chẩn đoán có gây 

mê ; Điều dưỡng 

tại phòng nội soi 

TQ-dạ dày can 

thiệp 

Điều dưởng 

trưởng khoa 

CĐHA 

TDCN 

Khoa CĐHA 

TDCN 
10/01/2019 Không    

156 
Trần Văn 

Tiệp 

Bác sĩ đa khoa 

(2018); 

CCĐTLT KT 

siêu âm ổ bụng 

(2018); Chẩn 

đoán hình ảnh 

cơ bản (2024); 

Chẩn đoán hình 

ảnh bằng cắt lớp 

vi tính (2026) 

007814/BG-CCHN 

Cấp ngày 

13/10/2020 

Khám bệnh , 

chữa bệnh hệ 

nội - nhi 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ Khám bệnh 

, chữa bệnh hệ nội - 

nhi, siêu âm ổ 

bụng,chẩn đoán 

hình ảnh cơ bản 

Phó trưởng 

khoa CĐHA 

TDCN 

Khoa CĐHA 

TDCN 
01/07/2026 Không    

157 
Nguyễn Thị 

Minh Lý 

Bác sĩ Y khoa 

(2022) 

000207/BG-GPHN 

Cấp ngày 

03/06/2024 

Đa khoa 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 
Không 

Khoa CĐHA 

TDCN 
01/10/2024 Không    



158 
Nguyễn Thị 

Thuỳ Linh 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2019) 

001994/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013; CC KT 

ghi điện não 

(2016);CN ĐTLT 

KT đo độ loãng 

xương (2016) 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên; 

Thực hiện KT KT 

ghi điện não; CN 

ĐTLT KT đo độ 

loãng xương 

Không 
Khoa CĐHA 

TDCN 
10/01/2019 Không    

159 
Lâm Văn 

Nắm 

Cao Đẳng kỹ 

thuật hình ảnh y 

học (2014) 

008161/BG-CCHN 

Cấp ngày 

17/08/2021 

Kỹ thuật Viên 

chẩn đoán hình 

ảnh 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Kỹ thuật Viên chẩn 

đoán hình ảnh 
Không 

Khoa CĐHA 

TDCN 
21/11/2024 Không    

160 
Trương Thị 

Thanh 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2019); 

CCĐTLT Đo 

lưu huyết não 

(2014) 

002000/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa CĐHA 

TDCN 
10/01/2019 Không    

161 
Trần Thị 

Phượng 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2019) 

0003173/BG- 

CCHN Cấp ngày 

24/11/2014 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa CĐHA 

TDCN 
10/01/2019 Không    



162 
Phạm Thị 

Thu Thảo 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2019); 

GCN ĐTLT Nội 

soi tiêu hoá 

trên/dưới can 

thiệp (2013) 

001951/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa CĐHA 

TDCN 
10/01/2019 Không    

163 
Nông Thị 

Ngân 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2022) 

008075/BG-CCHN 

Cấp ngày 

30/10/2023 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa CĐHA 

TDCN 
01/05/2025 Không    

164 Lê Thị Hợp 

Bác sĩ đa khoa 

(2014); CC siêu 

âm chẩn đoán, 

sàng lọc trước 

sinh - trình độ 

cơ bản (2017); 

CCĐT LT Siêu 

âm ổ bụng TQ 

(2016); CN siêu 

âm chẩn đoán 

trogn sản phụ 

khoa trình độ 

nâng cao (2017) 

005775/BG-CCHN 

Cấp ngày 

04/11/2016 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ Chẩn đoán 

hình ảnh, siêu âm 

chẩn đoán sàng lọc 

trước sinh trình độ 

cơ bản,siêu âm ổ 

bụng tổng quát,siêu 

âm chẩn đoán trong 

sản phụ khoa- trình 

độ nâng cao 

Không 
Khoa CĐHA 

TDCN 
10/01/2019 Không    

165 
Lê Trung 

Thu 

Cử nhân kỹ 

thuật y học 

(2013); GCN 

ĐT KT chụp 

CT- 

Scanner(2016) 

0003182/BG-

CCHN Cấp ngày 

24/11/2014 

Kỹ thuật viên 

chẩn đoán hình 

ảnh 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh, 

chụp CT-scanner 

Không 
Khoa CĐHA 

TDCN 
10/01/2019 Không    



166 
Nguyễn Thị 

Thơ 

Điều dưỡng cao 

đẳng (2019); 

GCN ĐTLLT 

KT đo độ loãng 

xương (2015) 

001976/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa CĐHA 

TDCN 
10/01/2019 Không    

167 
Bùi Tiến 

Thành 

Cao Đẳng kỹ 

thuật hình ảnh y 

học (2024) 

000810/BG-GPHN 

Cấp ngày 

11/04/2025 

Hình ảnh y học 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh 
Không 

Khoa CĐHA 

TDCN 
01/05/2025 Không    

168 
Vi Văn 

Chung 

Cử Nhân Kỹ 

Thuật hình ảnh y 

học (2019) 

001934/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Kỹ thuật viên 

chẩn đoán hình 

ảnh 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh 
Không 

Khoa CĐHA 

TDCN 
10/01/2019 Không    

169 
Hoàng Mạnh 

Hùng 

Bác sỹ CK 1 

(2017); GCN 

ĐTLT KT nội 

soi tiêu hoá 

trên/dưới can 

thiệp (2013); 

GCN ĐTLT KT 

nội soi tiêu hoá 

chẩn đoán có 

gây mê (2014); 

CCĐTLT đo và 

đọc lưu huyết 

não (2014); 

GCN siêu âm ổ 

bụng tổng quát; 

Nội soi điện tim 

(2008) 

001896/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Bác sỹ chẩn 

đoán hình ảnh 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ chẩn đoán 

hình ảnh/Thực hiện 

KT nội soi tiêu hoá 

trên/dưới can 

thiệp/nội soi tiêu 

hoá có gây mê/đo 

và đọc lưu huyết 

não/nội soi/điện 

tim/siêu âm ổ bụng 

TQ 

Trưởng khoa 

CĐHA 

TDCN 

Khoa CĐHA 

TDCN 
10/01/2019 Không    



170 
Đàm Thị 

Thảo 

Bác sĩ đa khoa 

(2018); 

CCĐTLT Chẩn 

đoán hình ảnh 

(2022) 

008852/BG-CCHN 

Cấp ngày 

14/03/2023 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, Thực 

hiện chẩn đoán 

hình ảnh cơ bản 

Không 
Khoa CĐHA 

TDCN 
14/03/2023 Không    

171 Lê Sáng 

Cao Đẳng kỹ 

thuật hình ảnh y 

học (2010) 

000797/BG-CCHN 

Cấp ngày 

10/07/2013 

Kỹ thuật viên 

chẩn đoán hình 

ảnh 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh 
Không 

Khoa CĐHA 

TDCN 
10/07/2013 Không    

172 
Trương Văn 

Tuy 

Bác sĩ đa khoa 

(2014); CC Đọc 

kết quả điện não 

(2018); Cn siêu 

âm thực hành 

(2014); Nội soi 

dạ dày tá tráng 

(2014);Nội soi 

tiêu hoá trên can 

thiệp và nội soi 

tiêu hoá gây mê 

(2016) 

005776/BG-CCHN 

Cấp ngày 

22/10/2018 

Chuyên khoa 

chẩn doán hình 

ảnh 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ Chuyên 

khoa chẩn doán 

hình ảnh, đọc KQ 

điện não, nội soi dạ 

dày tá tràng,nội soi 

tiêu hoá trên can 

thiệp và nội soi tiêu 

hoá gây mê 

Không 
Khoa CĐHA 

TDCN 
10/01/2019 Không    

173 
Vi Xuân 

Dũng 

Cử Nhân Kỹ 

Thuật hình ảnh y 

học (2014) 

0005026/BG-

CCHN Cấp ngày 

11/11/2015 

Kỹ thuật viên 

chẩn đoán hình 

ảnh 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh 
Không 

Khoa CĐHA 

TDCN 
11/11/2015 Không    

174 
Leo Văn 

Chung 

Cao Đẳng kỹ 

thuật hình ảnh y 

học (2019) 

0003164/BG-

CCHN Cấp ngày 

24/04/2023 

Kỹ thuật viên 

chẩn đoán hình 

ảnh 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh 
Không 

Khoa CĐHA 

TDCN 
11/11/2019 Không    



175 
Nông Thị 

Quý 

Bác sĩ đa khoa 

(2010); CN 

ĐTLT Siêu âm 

tổng quát(2014); 

KT siêu âm tim 

qua thành ngực 

(2015)Điện tim 

cơ bản (2013); 

đo lưu huyết não 

(2014);  

001889/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa nội 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Chẩn đoán hình 

ảnh,siêu âm tổng 

quát,siêu âm tim 

qua thành ngực, 

điện tim cơ bản,đo 

lưu huyết não 

Không 
Khoa CĐHA 

TDCN 
10/01/2019 Không    

176 
Bùi Thị Hồng 

Nhung 

Điều dưỡng 

(2017) 

026820/HNO-

CCHN cấp ngày 

19/03/2019 

Điều dưỡng 

viên 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Khám 

bệnh đa khoa 

10/12/2025 

Không    

177 
Nguyễn Thị 

Huyền 

Điều dưỡng CĐ 

(2022) 

0004010/BG-

CCHN Cấp ngày 

24/04/2015 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-11h30 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 

Phòng điều 

dưỡng - Công 

tác xã hội - Dinh 

dưỡng và tiết 

chế/ - Khoa 

Khám bệnh 

01/01/2026 Không    

178 
Diệp Văn 

Tuấn 

Bác sĩ YHDP 

(2020) 

000679/BG-GPHN 

Cấp ngày 

18/02/2025 

Y học dự phòng 

Từ 6h30p-11h30 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ Y học dự 

phòng 
Không 

Phòng KHNV-

Khoa Nội tổng 

hợp 

01/01/2026 Không    

179 
Nguyễn Khắc 

Hải 

y sĩ YHCT 

(1993) 

001928/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Y sỹ 

Từ 6h30p-11h30 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Y sỹ YHCT Không 

Phòng điều 

dưỡng - Công 

tác xã hội - Dinh 

dưỡng và tiết 

chế/ Khoa 

YHCT-PHCN 

01/08/2026 Không    



180 
Hoàng Thị 

Trang 

Cử nhân điều 

dưỡng (2017) 

007234/BG-CCHN 

Cấp ngày 

18/06/2019 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

quyđịnh mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa truyền 

nhiễm 
08/01/2019 Không    

181 
Phan Thị 

Chanh 

Cao đẳng điều 

dưỡng (2022) 

005922/BG-CCHN 

Cấp ngày 

19/12/2016 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

quyđịnh mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa truyền 

nhiễm 
08/01/2019 Không    

182 
Nguyễn Thị 

Hằng 

Cao đẳng điều 

dưỡng (2022) 

001952/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa truyền 

nhiễm 
08/01/2019 Không    

183 
Hoàng Thị 

Hồng Minh 

Cử nhân điều 

dưỡng (2020) 

001980/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa truyền 

nhiễm 
01/06/2023 Không    



184 
Mông Thị 

Thương 

Cử nhân điều 

dưỡng (2020) 

006541/BG-CCHN 

Cấp ngày 

20/10/2017 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

quyđịnh mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa truyền 

nhiễm 
01/06/2024 Không    

185 
Nguyễn Thị 

Ngọc Mai 

Bác sĩ y khoa 

(2023) 

000752/BG-GPHN 

Cấp ngày 

31/03/2025 

Bác sỹ y khoa 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ y khoa Không 
Khoa truyền 

nhiễm 
16/04/2025 Không    

186 
Mai Thị 

Nhung 

Cử nhân điều 

dưỡng (2017) 

002006/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên 

Điều dưởng 

trưởng khoa 

Truyền 

nhiễm 

Khoa truyền 

nhiễm 
08/01/2019 Không    

187 
Đoàn Thị 

Phương 

Bác sĩ đa khoa 

(2018) 

007812/BG-CCHN 

Cấp ngày 

13/10/2020 

Khám chữa 

bệnh hệ Nội 

,Nhi 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

 Bác sỹ Khám chữa 

bệnh hệ Nội ,Nhi 
Không 

Khoa truyền 

nhiễm 
30/10/2020 Không    

188 Đỗ Văn Lợi 
Cao đẳng điều 

dưỡng (2019) 

001906/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa truyền 

nhiễm 
08/01/2019 Không    



chức y tế, điều 

dưỡng. 

189 
Trần Mạnh 

Tùng 

Bác sỹ (1996); 

CCĐTLT HD 

chẩn đoán , điều 

trị và dự phòng 

bệnh lao (2022); 

CCĐTLT KT 

điện tim cơ bản 

(2013); CN 

chăm sóc, điều 

trị và XN HIV 

(2015); 

001879/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

KCB chuyên 

khoa nội 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

KCB chuyên khoa 

nội, CĐ,ĐT và dự 

phòng bệnh lao, 

điện tim cơ bản, 

chăm sóc, điều trị 

và XN HIV 

Trưởng khoa 

Truyền 

nhiễm 

Khoa truyền 

nhiễm 
08/01/2019 Không    

190 
Tạ Văn 

Dóong 

Bác sỹ CKI 

(2022); 

CCĐTLT Chẩn 

đoán và điều trị 

và QL bệnh 

nhân viêm gan 

virut B (2023) 

005778/BG-CCHN 

Cấp ngày 

04/11/2016; 

1850/QĐ-SYT cấp 

ngày 28/07/2023 

Khám chữa 

bệnh hệ Nội , 

Nhi; da liễu 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Khám chữa bệnh 

hệ Nội , Nhi; da 

liễu; Chẩn đoán 

điều trị quản lý 

bệnh nhân viêm 

gan virut B mạn 

tính 

Phó trưởng 

khoa truyền 

nhiễm 

Khoa truyền 

nhiễm 
08/01/2019 Không    

191 
Dương Thị 

Hằng 

Bác sỹ đa khoa 

(2016) 

006700/BG-CCHN 

Cấp ngày 

27/09/2018 

Khám chữa 

bệnh đa khoa 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Khám chữa bệnh 

đa khoa 
Không 

Khoa truyền 

nhiễm 
01/06/2024 Không    

192 
Phạm Thị 

Hậu 

Điều dưỡng 

(2023) 
000678/Bg-GPHN Điều dưỡng 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa truyền 

nhiễm 
45839 Không    



193 
Trần Thị 

Uyên 

Bác sĩ đa khoa 

(1996) 

001902/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Trưởng khoa 

xét nghiệm 

Khoa Xét 

nghiệm 
10/01/2019 Không    

194 
Giáp Văn 

Mừng 

Cử nhân xét 

nghiệm y học 

(2013) 

001995/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

KTV 

Trưởng khoa 

Xét nghiệm 

Khoa Xét 

nghiệm 
10/01/2019 Không    

195 
Cám Khoóng 

Phả 

Cử nhân xét 

nghiệm y học 

(2017) 

001940/BG-CCHN 

Cấp ngày 

06/10/2020 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 
Không 

Khoa Xét 

nghiệm 
10/01/2019 Không    

196 
Trần Thị Thu 

Thủy 

Cử nhân xét 

nghiệm y học 

(2020) 

001954/BG-CCHN 

Cấp ngày 

10/03/2021 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 
Không 

Khoa Xét 

nghiệm 
10/01/2019 Không    

197 
Thân Thị 

Hồng 

Cử nhân điều 

dưỡng (2014) 

0005028/BG-

CCHN Cấp ngày 

11/11/2015 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Xét 

nghiệm 
10/01/2019 Không    



198 
Phạm Thị 

Xuyến 

Cử nhân xét 

nghiệm y học 

(2017) 

002002/BG-CCHN 

Cấp ngày 

06/10/2020 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 
Không 

Khoa Xét 

nghiệm 
10/01/2019 Không    

199 Đỗ Thị Thủy 

Cử nhân xét 

nghiệm y học 

(2020) 

001959/BG-CCHN 

Cấp ngày 

10/03/2021 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 
Không 

Khoa Xét 

nghiệm 
10/01/2019 Không    

200 
Trương Văn 

Chính 

Cử nhân xét 

nghiệm y học 

(2020) 

0003177/BG-

CCHN Cấp ngày 

10/03/2021 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 
Không 

Khoa Xét 

nghiệm 
10/01/2019 Không    

201 
Hoàng Thị 

Xuân 

Cử nhân xét 

nghiệm y học 

(2021) 

0003179/BG-

CCHN Cấp ngày 

29/11/2022 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 
Không 

Khoa Xét 

nghiệm 
10/01/2019 Không    

202 Leo Thị Thảo 

Cử nhân xét 

nghiệm y học 

(2018) 

007396/BG-CCHN 

Cấp ngày 

18/10/2019 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 
Không 

Khoa Xét 

nghiệm 
18/10/2019 Không    



203 
Đinh Đức 

Dương 
Bác sỹ (2024) 000712/BN-GPHĐ Y khoa 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sỹ Không 
Khoa Xét 

nghiệm 
45940 Không 

  

 

204 
Trần Thanh 

Bình 

Bác sĩ CK1 

(2025);CCĐTLT 

Phục hồi chức 

năng cơ bản 

(2017) 

006501/BG-CCHN 

Cấp ngày 

07/09/2021 

khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền,PHCN 

Không 
Khoa YHCT-

PHCN 
10/01/2019 Không    

205 
Nguyễn Thị 

Thảo 

Cử nhân điều 

dưỡng (2021) 

006797/BG-CCHN 

Cấp ngày 

24/04/2015 

khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

Không 
Khoa YHCT-

PHCN 
03/01/2020 Không    

206 Trần Thị Sâm 
Cao đẳng điều 

dưỡng (2020) 

0004055/BG-

CCHN Cấp ngày 

24/04/2015 

khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

Không 
Khoa YHCT-

PHCN 
10/01/2019 Không    

207 
Nguyễn Thùy 

Linh 

Cử nhân điều 

dưỡng (2021); 

GCN định 

hướng CK 

YHCT (2011) 

0002726/BG-

CCHN Cấp ngày 

26/05/2014 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên; 

Thực hiện các KT 

chuyên môn về 

YHCT 

Không 
Khoa YHCT-

PHCN 
01/04/2023 Không    



208 
Nguyễn Thị 

Quỳnh 

Cử nhân phục 

hồi chức năng 

(2019) 

008056/BG-CCHN 

Cấp ngày 

10/05/2021 

KTV Phục hồi 

chức năng 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

KTV Phục hồi 

chức năng 
Không 

Khoa YHCT-

PHCN 
01/12/2022 Không    

209 
Nguyễn 

Huyền Anh 

Cao đẳng điều 

dưỡng (2020) 

007816/BG-CCHN 

Cấp ngày 

13/10/2020 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

quyđịnh mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa HSCC -TC 

- CĐ 
01/08/2026 Không    

210 
Giáp Thị 

Huyền 

Cử nhân điều 

dưỡng (2020) 

001972/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa YHCT-

PHCN 
10/01/2019 Không    

211 Lã Thị Bích 

Cử nhân điều 

dưỡng (2021); 

CCĐTLT vật lý 

trị liệu và PHCN 

(2018) 

001974/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên; 

Đ D viên đại học 

thực hiện KT vật lý 

trị liệu và PHCN 

Điều dưỡng 

Trưởng khoa 

YHCT-

PHCN 

Khoa YHCT-

PHCN 
11/01/2019 Không    



212 
Nguyễn Thị 

Hương 

Bác sĩ YHCT 

(2019) 

008051/BG-CCHN 

Cấp ngày 

27/04/2021; QĐ 

2134/QĐ-SYT 

ngày 13/10/2022 

khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

y học cổ 

truyền,PHCN 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền,PHCN 

Không 
Khoa YHCT-

PHCN 
10/01/2019 Không    

213 Vũ Thị Sợi 

Kỹ thuật viên 

cao đẳng VLTL-

PHCN (2011) 

0005021/BG-

CCHN Cấp ngày 

11/11/2015 

KTV Phục hồi 

chức năng- Vật 

lý trị liệu 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

KTV Phục hồi 

chức năng- Vật lý 

trị liệu 

Không 
Khoa YHCT-

PHCN 
10/01/2019 Không    

214 
Nguyễn Thị 

Thanh Loan 

Bác sĩ YHCT 

(2022) 

000604/BG-GPHN 

Cấp ngày 

30/12/2024 

Y học cổ truyền 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Y học cổ truyền Không 
Khoa YHCT-

PHCN 
01/01/2025 Không    

215 
Lý Văn 

Mạnh 

Bác sĩ YHCT 

(2009) 

001883/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền 

, phục hồi chức 

năng 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền , phục hồi 

chức năng 

Phó trưởng 

khoa 

YHCT-

PHCN 

Khoa YHCT-

PHCN 
10/01/2019 Không    

216 
Dương Văn 

Hưng 

Bác sĩ CK1 

(2014); CC 

ĐTLT Phục hồi 

chức năng cơ 

bản (2016) 

002019/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền; 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền;PHCN 

Trưởng khoa 

YHCT-

PHCN 

Khoa YHCT-

PHCN 
10/01/2019 Không    



217 
Chu Thị 

Thanh 

Cao đẳng điều 

dưỡng (2020) 

001939/BG-CCHN 

Cấp ngày 

31/10/2013 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005của 

Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viê 

chức y tế, điều 

dưỡng. 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa YHCT-

PHCN 
10/01/2019 Không    

218 Trần Thị Yến 
Cao đẳng điều 

dưỡng (2019) 

000589/BN-GPHN 

cấp ngày 

30/07/2025 

Điều dưỡng 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa truyền 

nhiễm 
06/02/2023 Không    

219 
Dương 

Khánh Chi 

Cao đẳng điều 

dưỡng 

0005024/BG-

CCHN cấp ngày 

11/11/2015 

Điều dưỡng 

viên 

Từ 6h30p-11h30 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 

Phòng 

KHNV/Khoa 

Nội tổng hợp 

10/12/2025 Không    

220 
Trần Thị Lan 

Anh 

Cao đẳng điều 

dưỡng 

008740/BG-CCHN 

cấp ngày 

15/12/2022 

Điều dưỡng 

viên 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
10/12/2025 Không    

221 
Nguyễn Thị 

Ngân Bình 

Bác sĩ Y khoa 

(2024) 

000878/BN-GPHN 

cấp ngày 

13/11/2025 

Bác sĩ Y khoa 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Bác sĩ Y khoa Không 
Khoa CC - 

HSTC -CĐ 
01/12/2025 Không    



222 Vi Văn Thịnh 

Trung cấp điều 

dưỡng (2003); 

CCĐTLT Kt 

chụp phim X 

quang cơ bản 

(2022); 

CCĐTLT KT 

chụp phim cắt 

lớp vi tính cơ 

bản (2024);  

0004199/BG-

CCHN cấp ngày 

16/6/2015 

Điều dưỡng  

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng  Không Khoa Ngoại  01/07/2026 Không    

223 Vũ Đình Duy 
Cao đẳng điều 

dương (2025) 

001325/BN-GPHN 

cấp ngày 27/3/2026 
Điều dưỡng  

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng  Không 
Khoa CC - 

HSTC -CĐ 
01/07/2026 Không    

224 
Trương 

Thanh Tùng 

Cao đẳng điều 

dưỡng (2025) 

001327/BN-GPHN 

cấp ngày 27/3/2026 
Điều dưỡng  

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng  Không 
Khoa Nội tổng 

hợp 
01/07/2026 Không    

225 
Dương Thị 

Thuý Quỳnh 

Đại học điều 

dưỡng (2023) 

000889/BG-GPHN 

cấp ngày 19/5/2025 
Điều dưỡng 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng  Không Khoa Ngoại 01/08/2026 Không    

226 
Hoàng Hải 

Yến 

Cao đẳng điều 

dưỡng (2022) 

001333/BN-GPHN 

cấp ngày 27/3/2026 
Điều dưỡng 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

Điều dưỡng  Không 
Khoa Khám 

bệnh đa khoa 
05/08/2025 Không    

II. Nhân sự giảm  



1 
Thăng Thị 

Loan 

Cử nhân phục 

hồi chức năng 

(2020) 

009223/BG-CCHN 

Cấp ngày 

20/10/2023 

KTV Phục hồi 

chức năng 

Từ 6h30p-17h 

thứ 2 đến thứ 7 

hàng tuần. Trực, 

làm ngoài giờ 

theo quy chế của 

đơn vị 

KTV Phục hồi 

chức năng 
Không 

Khoa YHCT-

PHCN 
15/08/2026 Không    

Bệnh viện Đa khoa Lục Ngạn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đăng ký hành nghề; cam kết thực hiện đúng các quy định 

về đăng ký hành nghề, điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề và thiết lập lưu trữ hồ sơ đăng ký hành nghề kèm các tài liệu minh chứng 

điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề theo quy định. 

 

   Nơi nhận: 

  - Sở Y tế (đn đăng tải); 

  - Ban GĐ BVĐK; 

  - Lưu:VT;KHNV. 
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Đỗ Văn Sinh 

 

 


